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MÔ TẢ
Dầu bánh răng cầu / hộp số HI UNIVERSAL GL-5 
được sản xuất từ dầu gốc tinh chế và các chất phụ 
gia cao cấp, là loại dầu bôi trơn bánh răng đa cấp, 
chịu cực áp, được thiết kế để phục vụ cho hộp số, 
bộ vì sai và bộ truyền động làm việc trong điều kiến 
tải trọng nặng, yêu cầu chất bôi trơn giảm áp hoặc 
cực áp.

TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM
1. Bảo vệ bánh răng đã được chứng minh trong điều
kiện tốc độ thấp và tốc độ cao;
2. Phụ gia chịu cực áp (EP) phốt pho lưu huỳnh cao 
cấp giúp dầu chịu tải trọng – momen xoắn và lực và 
đập lớn
3. Ổn định nhiệt / chống oxy hóa tốt, kiểm soát bùn - 
độ sạch chống lại sự hình thành cận có hại giúp bảo 
vệ, kéo dài tuổi thọ của các bộ phận, bánh răng. Làm 
việc ở dải nhiệt độ rộng. Tính lưu động ở nhiệt độ 
thấp giúp chuyển số mượt mà và hoạt động của bộ 
vi sai trong điều kiện lạnh.

Nhiệt độ bảo quân dưới 60°C.

BẢO QUẢN 
Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát tránh ánh sáng 
mặt trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa.

ỨNG DỤNG

Dầu bánh răng cầu hộp số HL UNIVERSAL GL-5 
được phát triển để bôi trơn các bộ chuyển động, bộ vi 
sai ô tổ, thích hợp để bôi trơn hộp số tay, nơi nhà sản 
xuất khuyến nghị sử dụng dầu API GL5.

ĐÓNG GÓI 

Xô (Thùng) 18L, Phuy 200L

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Không thải bỏ dầu đã qua sử dụng ra môi trường 
cống rãnh, vv..
Gom dầu thái chuyển cho các đơn vị chức năng xử lí. 

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
Dầu nhớt HI Universal không gây nguy hai đối với sức 
khỏe và môi trường nếu thực hiện dùng các quy định, 
tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử 
dụng.
Tránh tiếp xúc trực tiếp với dấu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU
Chi tiêu Thông số Phương pháp thử

Cấp độ nhớt SAE 80W90 85W140
Tỷ trọng tại 15°C, g/cm³
Độ nhớt động học ở 40˚C, cSt
Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt
Chỉ số độ nhớt

Điểm chớp cháy, ˚C
Điểm đông đặc, ˚C

0,895 0,905 ASTM D4052
180 390 ASTM D445

29 ASTM D44517
100 103 ASTM D2270

230 230 ASTM D92
-27 -18 ASTM D97
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